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Thứ Ba ngày 21 tháng 11 năm 2023
Tiếng Việt
	Đọc :THẢ DIỀU (Tiết 1)
I. Yêu cầu cần đạt:Sau bài học,HS có khả năng:
- Đọc đúng các từ khó, biết đọc bài thơ Thả diều của Trần Đăng Khoa, biết ngắt nghỉ, nhấn giọng phù hợp. 
- Nhận biết được vẻ đẹp của cánh diều, vẻ đẹp của làng quê (qua bài đọc và tranh minh hoạ): cánh diều giống các sự vật gần gũi ở thôn quê (con thuyền, trăng vàng, hạt cau, lưỡi liềm), cánh diều làm cảnh thôn quê thêm tươi đẹp. 
- Góp phần hình thành các NL chung; phát triển NL ngôn ngữ, phát triển năng lực văn học (liên tưởng, so sánh các sự vật), có tinh thần hợp tác trong làm việc nhóm.
- Góp phần hình thành các PC: Yêu nước, chăm chỉ, trách nhiệm, nhân ái. Bồi dưỡng tình yêu quê hương, yêu các trò chơi tuổi thơ 
II.  Đồ dùng dạy học:	
1. Giáo viên: - Bài giảng điện tử; SGK, SGV.....
2. Học sinh:- SGK, Vở ô li, Vở BT Tiếng Việt…
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	TIẾT 1 – ĐỌC

	1. Khởi động 
- GV cho lớp hoạt động tập thể.

- GV cho HS quan sát tranh minh hoạ ở phần khởi động. 
+ Các bạn trong tranh đang chơi trò chơi gì? 
+ Em biết gì về trò chơi này? 
- Một số (2 – 3) HS trả lời. 
- GV nhận xét và gợi ý trả lời: Các bạn trong tranh đang chơi thả diều; Trò chơi này cần có cánh diều; Diều được làm từ một khung tre dán kín giấy có buộc dây dài. Cầm dây kéo diều ngược chiều gió thì diều sẽ bay lên cao. Một số điều còn được gắn cây sáo, gọi là diều sáo. Khi lên cao, gió thổi qua ống sáo khiến diều phát ra tiếng kêu “vu vu” rất vui tai. Trò chơi thả diều thường diễn ra ở không gian rộng như triền đê, cánh đồng lúa, bãi cỏ,.... 
- GV cho HS xem lại tranh minh hoạ cánh diều và giới thiệu kết nối vào bài đọc: Bài thơ Thả diều như một bức tranh vẽ hình ảnh cánh diều qua nhiều thời điểm. Cánh diều đã mang lại vẻ đẹp thanh bình, trong sáng cho thôn quê. Bài thơ thể hiện tình yêu của nhà thơ  đối với thiên nhiên, đối với quê hương của mình.
 -  GV ghi đề bài: Thả diều.
	
- HS hát và vận động theo bài hát: Con diều giấy.
- HS quan sát tranh minh hoạ và làm việc theo cặp đôi để trả lời các câu hỏi.
+ Các bạn đang chơi thả diều.
 + Em….
- Một số (2 – 3) HS trả lời. 










- HS xem lại tranh minh hoạ cánh diều và giới thiệu về bài đọc Thả diều.





- HS nhắc lại, mở vở ghi đề bài.

	2. Khám phá 
a. Đọc mẫu
- GV đọc mẫu toàn bài, chú ý đọc rõ ràng, ngắt nghỉ hơi đúng, dừng hơi lâu hơn sau mỗi khổ thơ, nhấn giọng đúng những từ ngữ được xem là tín hiệu nghệ thuật.
b. Luyện đọc đoạn
- GV HD HS chia đoạn.
+ Bài thơ có mấy khổ thơ?
- GV cùng HS thống nhất. 
- GV mời 5 HS đọc nối tiếp. 
- GV: Sau khi đọc, em thấy tiếng, từ nào khó đọc?
- GV cho HS nêu một số từ ngữ dễ phát âm nhầm do ảnh hưởng của tiếng địa phương. 
- GV đọc mẫu từ khó. Yêu cầu HS đọc từ khó.
- GV hướng dẫn HS hiểu nghĩa của từ ngữ có thể khó hiểu đối với HS.

- GV dùng hình ảnh để giải thích nghĩa từ nong, lưỡi liềm.



- Em hãy nói câu có chứa từ ngữ lưỡi liềm.

- GV HD đọc ngắt nhịp đúng các khổ thơ.





- GV gọi 5 HS đọc mẫu nối tiếp từng đoạn trước lớp.
- GV cho luyện đọc nối tiếp theo nhóm. 
- GV giúp đỡ HS trong các nhóm gặp khó khăn khi đọc bài, tuyên dương HS đọc tiến bộ.
- GV cùng HS nhận xét, sửa lỗi phát âm (nếu có).
c. Đọc toàn văn bản
- GV gọi 1-2 em đọc toàn bài.

3. Vận dụng, trải nghiệm 
- Sau khi học xong bài hôm nay, em có cảm nhận hay ý kiến gì không?
- GV tiếp nhận ý kiến.
- GV NX, khen ngợi, động viên HS.
	

- HS lắng nghe. 
- HS đọc thầm, gạch chân từ khó.
 



- Bài thơ có 5 khổ thơ.
- HS đọc nối tiếp lần 1.
- HS nêu từ tiếng khó đọc mà mình vừa tìm.
+ VD: no gió, lưỡi liềm, nong trời, nhạc trời,. 
- HS lắng nghe, luyện đọc (CN, nhóm, ĐT).
- HS đọc chú giải SHS.
+ Sông Ngân (dải ngân hà): dải bạc trắng vắt ngang bầu trời, được tạo nên từ nhiều ngôi sao, trông giống như một con sông.
+ Nong: vật dụng có hình tròn được làm bằng tre nứa, dùng để phơi lúa
+ lưỡi liềm: dụng cụ làm bằng sắt dùng để cắt lúa
- VD: Trăng đầu tháng giống như lưỡi liềm.
- HS cùng GV nhận xét góp ý.
VD: Trời/ như cánh đồng; 
Xong mùa gặt hái; 
Diều em/- lưỡi liềm; 
Ai quên/ bỏ lại.) 
- HS luyện đọc ngắt nhịp đúng.
- HS đọc nối tiếp (lần 2-3)
- Từng nhóm 5 HS đọc nối tiếp 5 đoạn trong nhóm (như 5 HS đã làm mẫu trước lớp). 
- HS góp ý cho nhau.


- 2 - 3 HS đọc toàn bài.
- HS nhận xét và đánh giá mình, đánh giá bạn.
- HS nêu cảm nhận của bản thân.
- HS lắng nghe.


IV. Điều chỉnh sau tiết dạy (nếu có):
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
___________________________________
Tiếng Việt
	Đọc:THẢ DIỀU (Tiết 2)
I. Yêu cầu cần đạt:Sau bài học,HS có khả năng:
- Đọc đúng các từ khó, biết đọc bài thơ Thả diều của Trần Đăng Khoa, biết ngắt nghỉ, nhấn giọng phù hợp. 
- Nhận biết được vẻ đẹp của cánh diều, vẻ đẹp của làng quê (qua bài đọc và tranh minh hoạ): cánh diều giống các sự vật gần gũi ở thôn quê (con thuyền, trăng vàng, hạt cau, lưỡi liềm), cánh diều làm cảnh thôn quê thêm tươi đẹp. 
- Góp phần hình thành các NL chung; phát triển NL ngôn ngữ, phát triển năng lực văn học (liên tưởng, so sánh các sự vật), có tinh thần hợp tác trong làm việc nhóm.
- Góp phần hình thành các PC: Yêu nước, chăm chỉ, trách nhiệm, nhân ái. Bồi dưỡng tình yêu quê hương, yêu các trò chơi tuổi thơ 
II.  Đồ dùng dạy học:	
1. Giáo viên: - Bài giảng điện tử; SGK, SGV.....
2. Học sinh:- SGK, Vở ô li, Vở BT Tiếng Việt…
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	TIẾT 2 – TÌM HIỂU BÀI

	1. Khởi động 
- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi vận động.
2. Khám phá 
a) Trả lời câu hỏi
Câu 1. Kể tên những sự vật giống cánh diều được nhắc tới trong bài thơ. 
- GV cho HS đọc lại toàn bài.
- GV hướng dẫn HS tìm hiểu nội dung bài và trả lời các câu hỏi.  
- GV gọi HS đọc câu hỏi.



- Cho HS làm việc cá nhân.
- GV và HS thống nhất câu trả lời. 
- GV nhận xét câu trả lời của các nhóm, khen tất cả các nhóm đã có câu trả lời tốt.
Câu 2. Hai câu thơ “Sao trời trôi qua/ Diều thành trăng vàng” tả cánh diều vào lúc nào? 
- GV nêu câu hỏi 2.
+ HS xem lại khổ thơ đầu và hình ảnh minh hoạ trăng vàng. 
- GV đưa câu hỏi gợi ý: Vào thời điểm nào thì bầu trời có trăng, sao?
+ GV và HS thống nhất câu trả lời.
Câu 3. Khổ thơ cuối bài muốn nói điều gì? 
- GV yêu cầu HS đọc câu hỏi 3.
- GV đưa câu hỏi gợi ý: 
+ Ở khổ thơ cuối, làng quê hiện lên qua những cảnh vật quen thuộc nào? 
+ Cùng với tiếng sáo diều, cảnh vật đó biến đổi ra sao?
+ Cảnh vật như thế có đẹp không? 
+Trong khổ thơ có từ ngữ nào thể hiện sự đông vui, giàu có không?... 
- GV và HS nhận xét. 
- GV và HS thống nhất câu trả lời. 
- GV cho HS đọc lại toàn bài thơ, chọn khổ thơ thích nhất. 
Câu 4. Em thích nhất khổ thơ nào trong bài? Vì sao? 
- GV gợi ý để HS giải thích được vì sao thích khổ thơ đó: Nội dung khổ thơ thế nào? Có hình ảnh nào đẹp? Có từ ngữ nào hay? Em cảm thấy thế nào khi đọc khổ thơ đó?.... 
- GV nhận xét, động viên HS và nhóm HS. Lớp bình chọn nhóm trình bày hay nhất. 
* Học thuộc lòng khổ thơ em thích. 
- GV cho HS tự nhớ hoặc giữ lại một số từ trong từng dòng thơ làm điểm tựa” để HS dễ nhớ. 
- GV cho HS thi đọc thuộc lòng (nếu có thời gian), sử dụng trò chơi “Biết một từ, đọc cả dòng thơ”.
-  GV chuẩn bị một số thẻ thăm có ghi một số từ trong mỗi dòng, HS bốc được từ nào sẽ đọc cả dòng thơ. 
b) Luyện đọc lại
- GV cho HS đọc lại toàn bài.
- GV theo dõi chỉnh sửa (nếu có).
3.. Luyện tập 
Câu 1. Từ ngữ nào được dùng để nói về âm thanh của sáo diều?
- GV nêu câu hỏi 1.
 - GV gợi ý: no gió và uốn cong có thể hiện âm thanh không?
- GV và HS nhận xét. 
- GV và HS thống nhất câu trả lời. 
- GV đưa câu hỏi gợi ý: 
+ Cánh diều giống sự vật nào? Ở đâu? 
+ Vào thời điểm nào? 
+ Cánh diều có điểm gì giống sự vật đó?...
+ GV nhận xét, động viên HS và ghi nhận những câu HS đặt khá hay. 
Câu 2. Dựa theo khổ thơ thứ tư, nói một câu tả cánh diều. 
- GV nêu câu hỏi 1.




- GV và HS nhận xét. 
- GV và HS thống nhất câu trả lời. 




4. Vận dụng, trải nghiệm 
- Sau khi học xong bài hôm nay, em có cảm nhận hay ý kiến gì không?
- GV tiếp nhận ý kiến.
- GV nhận xét, khen ngợi, động viên HS.
	* HS chơi trò chơi: Chim bay cò bay
- Lớp trưởng điều hành lớp chơi.




- 1-2 HS đọc lại bài.


- HS đọc câu hỏi.
+ HS đọc lại dòng thơ 3, 4 của 4 khổ thơ đầu và quan sát tranh minh hoạ. 
+ Từng HS suy nghĩ trả lời câu hỏi. 
+ HS trả lời trước lớp. 
+ Những sự vật giống cánh diều được nhắc tới trong bài thơ là trăng vàng, chiếc thuyền, hạt cau, lưỡi liềm.. 
- HS làm việc nhóm 4, cùng xem lại khổ thơ 1 và hình ảnh minh họa trăng vàng để tìm câu trả lời..
+ Hai câu thơ đó tả cánh diều vào ban đêm.
- Đại diện các nhóm nêu câu trả lời.
- HS nhận xét nhóm bạn và tự đánh giá phần hoạt động của nhóm mình.

- Một HS đọc to câu hỏi. Các HS khác đọc thầm theo. 
- HS đọc lại khổ thơ cuối, tìm câu trả lời. 
+ Có cánh đồng xanh lúa và lũy tre làng.
+ ….
+ ..
+ Đại diện nhóm trả lời trước lớp.

+ Khổ thơ cuối bài muốn nói: Cánh diều làm cảnh thôn quê tươi đẹp hơn.
- HS đọc lại toàn bài thơ, chọn khổ thơ thích nhất.
- HS trao đổi theo nhóm.
+ Từng HS nêu khổ thơ mình thích và giải thích lí do chọn. 
+ Nhóm góp ý. 
+ 1 – 2 nhóm trình bày ý kiến trước lớp. 




- HS học thuộc lòng khổ thơ mà mình yêu thích dựa vào gợi ý hoặc tự nhớ.

- HS tham gia trò chơi “Biết một từ, đọc cả dòng thơ”.
- HS bốc được từ nào sẽ đọc cả dòng thơ.



- HS đọc lại cả bài. 
- Cả lớp đọc thầm theo. 





- HS đọc câu hỏi.
+ HS xem lại khổ thơ thứ hai và những từ ngữ đã cho. 
+ Từng HS suy nghĩ trả lời câu hỏi. +1 - 2 HS trả lời trước lớp .
+ Từ trong ngần được dùng để diễn tả âm thanh của sáo diều.
+ HS xem lại khổ thơ 4. 
+ HS trong nhóm góp ý cho nhau. 
+ Đại diện nhóm HS trình bày. GV và HS nhận xét. 
+ HS thảo luận nhóm đôi để đặt câu tả cánh diều
VD: Cánh diều giống cái lưỡi liềm; Cánh diều cong cong thật đẹp; Cánh diều cong cong như cái lưỡi liềm; Cánh diều giống hệt như cái lưỡi liềm bị bỏ quên sau mùa gặt;...

- HS chia sẻ suy nghĩ của mình.

- HS nêu cảm nhận của bản thân.
- HS lắng nghe.


IV. Điều chỉnh sau tiết dạy (nếu có):
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
____________________________________________
Toán 
BÀI 22. PHÉP TRỪ (có nhớ)
SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ (T1)
I. Yêu cầu cần đạt: Sau bài học, HS có khả năng
-HS biết cách thực hiện phép trừ (có nhớ) số có hai chữ số cho số có một chữ số và vận dụng thực hành trực tiếp các kiến thức đó.
- Thông qua việc tìm kết quả các phép trừ có nhớ trong phạm vi 100, Hs có cơ hội được phát triển năng lực tư duy, lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp toán học. 
- Phẩm chất: chăm chỉ, trách nhiệm, nhân ái, có tinh thần hợp tác trong khi làm việc nhóm.
II. Đồ dùng dạy học:
1.Giáo viên: SGK,Bộ đồ dùng Toán học 2
2.Học sinh: vở ghi, sgk, dụng cụ học tập.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: 
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1.Khởi động: 
- GV cho HS làm trên bảng con phép tính 27 + 15 theo cột dọc.
- GV cùng HS nhận xét, kết nối vào bài.
	
- Lớp vận động theo nhạc bài hát Em học toán.
- Lớp làm bảng con.
- HS lắng nghe ghi vở.

	- GV kết nối vào bài: Bài học hôm nay giúp các em biết cách thực hiện phép trừ (có nhớ) số có hai chữ số cho số có một chữ số và vận dụng thực hành trực tiếp các kiến thức đó.
.- GV ghi tên bài: Phép trừ (có nhỏ) số có hai chữ số cho số có một chữ số
	- HS lắng nghe.


- HS ghi tên bài vào vở.

	2.Khám phá: 
- Gv cho HS quan sát tranh minh hoa phần khám phá, GV gthiệu bối cảnh tranh để kết nối tri thức với cuộc sống
- GV giới thiệu cho HS về xe rùa và các loại quả trong hình (quả bơ và quả dưa hấu). 


- GV cho HS đọc lời thoại của hai bạn.

- GV cho HS nêu lời thắc mắc của bạn Rô-bốt. GV kết nối và bài toán: Trên xe rùa có 32 quả dưa hấu và bơ, trong đó có 7 quả dưa hấu. Hỏi có bao nhiêu quả bơ?
- GV cho HS nhắc lại cách đặt phép tính theo cột dọc. Với trường hợp phép trừ số có hai chữ số cho số có một chữ số thì số trừ phải được đặt thẳng cột với chữ số hàng đơn vị của số bị trừ. 
- GV hướng dẫn chi tiết kĩ thuật tính trên bảng (tách một chục sang hàng đơn vị của số bị trừ) từ đó dẫn đến quy tắc tính (như trong SGK).
- GV vừa trình bày quy tắc tính, vừa kết hợp thực hiện phép tính trên bảng. 
	
- HS lắng nghe: tranh vẽ các bạn nhỏ người miên nam đang giúp người lớn thu hoạch trái cây. Các bạn đang đẩy xe rùa rên xe rùa, có hai loại trái cây là bơ và dưa hấu.
+ xe rùa: hay xe cút kít là một chiếc xe thô sơ có kích thước nhỏ để vận chuyển bằng tay và thường sử dụng trong xây dựng để chuyên di chuyển, thồ, chở những vật liệu xây dựng như vôi, vữa, gạch, đá.
- HS đọc lời thoại của nhân vật. Nêu lời thắc mắc của bạn Rô-bốt.
- HS suy nghĩ tìm ra phép tính để giải đáp thắc mắc của bạn Rô-bốt.
- HS nêu được phép tính là: 32 – 7=?
- HS nhắc lại cách đặt tính theo cột dọc và tự đặt tính trên nháp. 1 HS lên bảng đặt tính.


- HS lắng nghe GVHD kĩ thuật tính.
[image: ]

	3. Thực hành – Vận dụng
*Bài 1:


- GV nêu BT1.
- GV yêu cầu HS tính. 
- Cho cả lớp làm vào vở, sau đó gọi một số em lên bảng làm và nhận xét. 
Đáp án:
42-8=34
56-9=47
60-5=55
75-6=69
- GV chốt: vận dụng kĩ thuật tính đã học ở phần khám phá để tính.
*Bài 2: đặt tính rồi tính
64-8
70-7
83-4
41-5
- GV nêu BT2.
- GV yêu cầu HS đặt tính rồi tính. 
- Cho cả lớp làm vào vở, sau đó gọi một số em lên bảng làm và nhận xét. 
Đáp án
64-8=56
70-7=63
83-4=79
41-5=36
- GV chốt: Khi đặt tính theo cột dọc cần lưu ý gì?
*Bài 3: Ngày thứ nhất, Mai An Tiêm thả 34 quả dưa hấu xuống biển. Ngày thứ hai, Mai An Tiêm thả ít hơn ngày thứ nhất 7 quả. Hỏi ngày thứ hai Mai An Tiêm thảo bao nhiêu quả dưa hấu xuống biển?
- GV cho HS quan sát tranh, GV kể vắn tắt câu chuyện “Sự tích quả dưa hấu” để dẫn đến đề bài được đưa ra trong sách.
- GV cho HS trao đổi nhóm 2 để xác định yêu cầu bài. Thực hiện giải theo các bước của bài toán có lời văn để giải bài toán.
- Sau khi đã giải quyết được bài tập, GV có thể mở rộng bằng cách đặt thêm câu hỏi:
“Trong cả hai ngày, Mai An Tiêm thả bao nhiêu quả dưa hấu xuống biển?”.
- GV bao quát lớp.
- Gọi các nhóm báo cáo.
*Chốt: Giúp HS phát triển kĩ năng giải quyết vấn đề gắn với việc giải bài toán lời văn từ một tình huống thực tế
	




- HS đọc đề.
- HS xác định yêu cầu bài tập.
- HS làm việc cá nhân trong vở. 
- HS cùng GV nhận xét.












- HS đọc đề.
- HS xác định yêu cầu bài tập.
- HS làm việc cá nhân trong vở. 
- 2HS lên bảng chữa bài.
- HS cùng GV nhận xét.
- HS nêu: cần chú ý đặt tính thẳng cột, tính từ phải sang trái.


- HS lắng nghe. 







- HS đọc và xác định yêu cầu bài toán.
- Đại diện các nhóm nêu đáp án.
- Lớp cùng GV nhận xét.

- Một HS đọc đề bài tập 3.
- HS trao đổi nhóm 2 nêu cách làm.
- HS làm bài vảo vở
 Bài giải
Số quả dưa hấu Mai An Tiêm thả xuống biển vào ngày thứ hai là:
34 – 7 = 27 (quả)
Đáp số: 27 quả dưa hấu.
- 1 HS lên bảng chữa bài.
- Lớp nhận xét, góp ý.



	4. Vận dụng, trải nghiệm: 
- Hôm nay, em đã học những nội dung gì?
- GV tóm tắt nội dung chính.
- Sau khi học xong bài hôm nay, em có cảm nhận hay ý kiến gì không?
- GV tiếp nhận ý kiến.
- GV nhận xét, khen ngợi, động viên HS.


IV.Điều chỉnh sau tiết dạy (nếu có):
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
_______________________________________
Âm nhạc
Ôn tập bài hát và đọc nhạc
Vận dụng - sáng tạo
___________________________________________________________________
Thứ Tư ngày 22 tháng 11 năm 2023
Tiếng Việt
	Bài 22: Đọc:TỚ LÀ LÊ- GÔ (Tiết 1+2)
I. Yêu cầu cần đạt:Sau bài học, HS có khả năng:
- Đọc đúng các tiếng có vần khó, đọc rõ ràng một VB thông tin được trình bày dưới hình
thức tự sự (người kể chuyện xưng “tớ”); biết nghỉ hơi sau khi đọc câu, đọc đoạn. 
- Hiểu nội dung bài đọc về một đồ chơi hiện đại được nhiều trẻ em yêu thích (đồ chơi lắp ráp lê-gô).
- Nắm được cách sắp xếp, tổ chức thông tin trong VB. 
- Góp phần hình thành các NL chung; phát triển NL ngôn ngữ trong việc giới thiệu về một đồ chơi yêu thích, quen thuộc, NL văn học. 
- Góp phần hình thành các phẩm chất: Yêu nước, chăm chỉ, trách nhiệm, nhân ái. Có niềm vui khi được chơi các trò chơi, đồ chơi phù hợp với lứa tuổi.
II.Đồ dùng dạy học:
1. Giáo viên: Bài giảng điện tử, SGK, SGV, vở BT Tiếng việt
2. Học sinh: sách giáo khoa, vở bài tập tiếng việt, vở nháp
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	TIẾT 1

	1. Khởi động 
- GV cho HS nhắc lại tên bài học trước.
- Gọi 2-3 HS nêu cảm nhận của mình khi học bài tập đọc đó.
- GV hướng dẫn HS quan sát tranh phần khởi động và nêu nội dung tranh 










- GV hướng dẫn HS làm việc nhóm 3 hoặc 4 thảo luận về 2 hoạt động: 
 - GV gợi ý: 
+ Em thích chơi đồ chơi nào nhất? 
+ Đồ chơi đó có đặc điểm gì? (hình dạng, màu sắc, kích thước, chất liệu,...) 
+ Em thường chơi đồ chơi đó với ai? Vào lúc nào? Vì sao em thích đồ chơi đó?...). 
- GV có thể hướng dẫn các nhóm cùng bình chọn đồ chơi được chơi phổ biến nhất của cả lớp (ngoài ra, có thể có bình chọn đồ chơi ấn tượng nhất, hiếm gặp nhất,...). 
- GV nhận xét chung và dẫn vào bài đọc : Lê-gô là một loại đồ chơi hiện đại hiện nay được rất nhiều các bạn nhỏ yêu thích. Chúng ta cùng tìm hiểu về loại đồ chơi này qua bài đọc: Tớ là Lê-gô.
- GV ghi tên bài: Tớ là Lê-gô.
	- HS nhắc lại tên bài học trước (Thả diều). 
- 2-3HS chia sẻ cảm nhận của mình.

- HS quan sát tranh phần khởi động và nêu nội dung.
+ Tranh vẽ các bạn nhỏ đang chơi đồ chơi, bạn thì chăm chú xếp hình khối, bạn thì đang chơi ô tô, bạn thì vươn hai tay rất phấn khích như vừa làm thành công một trò chơi nào đó,... các bạn trông rất vui vẻ; các đồ chơi xuất hiện trong tranh là quả bóng, các khối xếp hình, con vịt, ô tô vặn cót.) 
- HS làm việc nhóm 3 hoặc 4 thảo luận:
• Nói tên một số đồ chơi của em. 
• Em thích đồ chơi nào nhất? 
+ HS có thể nêu lí do vì sao thích đồ chơi mà mình chọn. 
+ Lần lượt từng HS kể tên các đồ chơi mà HS từng chơi. 
+ HS chọn một đồ chơi mà mình yêu thích và nêu lí do. 
- Các nhóm cùng bình chọn đồ chơi được chơi phổ biến nhất của cả lớp.
- Đại diện một số nhóm chia sẻ trước lớp. 
- HS cùng GV nhận xét, góp ý.
- HS nhắc lại và ghi tên bài vào vở.

	2. Khám phá 
a. Đọc mẫu 
- GV cho HS quan sát tranh minh hoạ bài đọc.
- GV đọc mẫu toàn VB. Ngắt giọng, nhấn giọng đúng chỗ.
- GV: Sau khi đọc, em thấy tiếng, từ nào khó đọc?
- GV cho HS nêu một số từ ngữ dễ phát âm nhầm do ảnh hưởng của tiếng địa phương. 
- GV đọc mẫu từ khó. Yêu cầu HS đọc từ khó.

b. Luyện đọc đoạn
- GVHD chia đoạn:
+ Bài này có mấy đoạn?
- GV cùng HS thống nhất chia đoạn.
- GV hướng dẫn HS cách ngắt nghỉ mỗi dòng thơ và nghỉ hơi giữa mỗi khổ thơ. 
- GV cho HS đọc nối tiếp 3 đoạn.

- GV hướng dẫn HS tìm hiểu nghĩa của một số từ ngữ khó trong bài. 
- GV giải nghĩa thêm một số từ có thể coi là khó đối với HS.





- Em hãy nói câu có từ lắp ráp.
- GV cho HS đọc nối tiếp đoạn.
- GV tổ chức luyện đọc trong nhóm (nhóm 3). GV giúp đỡ HS gặp khó khăn khi đọc bài, tuyên dương HS đọc tiến bộ.
c. Đọc toàn văn bản
- GV cho HS đọc toàn bài.
- GV nhận xét, sửa chữa (nếu cần).
- Sau khi học xong bài hôm nay, em có cảm nhận hay ý kiến gì không?
3. Vận dụng, trải nghiệm 
- GV tiếp nhận ý kiến.
- GV nhận xét, khen ngợi, động viên HS.
	

- Các khối lê-gô nhiều màu sắc, nhiều hình dạng và các sản phẩm được tạo thành từ các khối lê-gô.

- HS lắng nghe. 
- HS đọc thầm và gạch chân từ khó đọc.
 - HS nêu từ tiếng khó đọc mà mình vừa tìm. 
+ VD: lắp ráp, kì diệu, kiên nhẫn,... 
- HS lắng nghe, luyện đọc (CN, nhóm, ĐT).
- HS chia theo ý hiểu.
+ Đoạn 1: từ đầu đến tớ không? 
+ Đoạn 2: tiếp theo đến xinh xắn khác
+ Đoạn 3: tiếp theo đến những vật khác
+ Đoạn 4: còn lại
 - HS đọc nối tiếp đoạn (lần 1)
- Lớp đọc thầm theo dõi.
- HS đọc giải nghĩa từ trong mục chú giải.
+ lắp ráp: lắp các bộ phận vào với nhau tạo nên một đồ vật hoàn chỉnh.
+ kì diệu:  có cái gì vừa rất lạ lùng như không cắt nghĩa nổi, vừa làm cho người ta phải ca ngợi, phải khâm phục
+ VD: Các chú công nhân đang lắp ráp chiếc ô tô.
- HS đọc nối tiếp đoạn (lần 2)
- HS đọc theo cặp như các HS đã đọc mẫu trước lớp. 

- Luyện đọc cá nhân: Từng em tự luyện đọc toàn bộ bài đọc.
- 1-2 HS đọc toàn bài, lớp đọc thầm.


- HS nêu cảm nhận của bản thân.
- HS lắng nghe.

	TIẾT 2

	1. Khởi động 
- GV cho HS hát
2. Khám phá 
a) Trả lời câu hỏi
Câu 1. Đồ chơi lê – gô còn được các bạn nhỏ gọi là gì?
- GV cho HS đọc lại toàn bài.
- GV gọi HS đọc câu hỏi.
- Yêu cầu HS đọc lại đoạn 1 (làm việc cá nhân) tìm câu trả lời phù hợp (Đồ chơi lê – gô còn được các bạn nhỏ gọi là đồ chơi lắp ráp.). 
- Gọi HS trả lời trước lớp.
- GV gọi HS khác nhận xét câu trả lời của bạn.
- GV nhận xét, chốt câu trả lời.
Câu 2. Nêu cách chơi lê - gô? 
- GV nêu câu hỏi 2. 
- Yêu cầu HS đọc lại câu hỏi.
- GV yêu cầu học sinh đọc thầm đoạn 3 để tìm câu trả lời. 
- Gọi HS trình bày câu trả lời trước lớp




- Gọi HS khác nhận xét.
- GV nhận xét và thống nhất câu trả lời. 
Câu 3. Trò chơi lê – gô đem lại lợi ích gì? 
- GV nêu câu hỏi 3. Yêu cầu HS đọc lại câu hỏi.
- GV yêu cầu học sinh đọc thầm đoạn 2 để tìm câu trả lời. 


- Gọi HS trình bày câu trả lời trước lớp


- Gọi HS khác nhận xét.
- GV nhận xét và thống nhất câu trả lời. 
Câu 4. Chọn nội dung phù hợp với mỗi đoạn trong bài đọc:
Đoạn 1      a. Hướng dẫn cách chơi lê – gô
Đoạn 2      b. Nói về lợi ích của việc chơi lê – gô
Đoạn 3      c. Giới thiệu tên gọi lê – gô
Đoạn 4      d. Tả đặc điểm lê - gô
- GV nêu câu hỏi 4. Yêu cầu HS đọc lại câu hỏi.
- GV yêu cầu học sinh đọc suy nghĩ để tìm câu trả lời. 
- Gọi HS trình bày câu trả lời trước lớp
- Gọi HS khác nhận xét.
- GV nhận xét và thống nhất câu trả lời. 
Đoạn 1 – c	           Đoạn 3 – a
Đoạn 2 – d              Đoạn 4 - b
b) Luyện đọc lại
- GV đọc diễn cảm  toàn bài.
- GV cho HS tập đọc lại các đoạn dựa theo cách đọc của GV.
- GV nhận xét, truyên dương
3. Luyện tập 
Câu 1. Tìm từ ngữ chỉ đặc điểm của những khối lê – gô.
- Cho HS đọc câu hỏi 1.
- GV cho HS trao đổi theo nhóm. 
- GV theo dõi các nhóm hoạt động, giúp đỡ (nếu cần).




_ Gọi đại diện các nhóm trình bày kết quả
- Các nhóm khác nhận xét.
- GV nhận xét, chốt đáp án: Khối nhỏ, đầy màu sắc, hình viên gạch, hình nhân vật tí hon, hình xinh xắn.
Câu 2. Đặt một câu với từ ngữ vừa tìm được.
- GV cho HS làm việc cá nhân

- GV gọi HS trình bày câu mình đã đặt được. 
- Cả lớp và GV nhận xét câu trả lời của các nhóm. 
- GV nhận xét chung.
4. Vận dụng, trải nghiệm 
- GV tiếp nhận ý kiến.
- GV nhận xét, khen ngợi, động viên HS.
	
- HS hát theo nhạc




- 1-2 HS đọc lại bài.
- 1 HS đọc câu hỏi 1
- HS đọc thầm đoạn 1 và tìm câu trả lời.


- HS trả lời câu hỏi
- HS nhận xét câu trả lời của bạn.
- Lắng nghe.


- HS đọc câu hỏi.
- HS đọc lại đoạn 3 và tìm câu trả lời.

- HS trả lời trước lớp: Các khối lê – gô được lắp ráp thành các đồ vật rồi lại được tháo rời ra để ghép thành các đồ vật khác.

- HS khác nhận xét câu trả lời của bạn.
- Lắng nghe.


- Một HS đọc to câu hỏi. Các HS khác đọc thầm theo. 
- Cả lớp tự đọc thầm đoạn 4 và tìm câu trả lời.
- HS trả lời: Trò chơi lê – gô giúp các bạn nhỏ có trí tưởng tượng phong phú, khả năng sáng tạo và tính kiên nhẫn.
- HS khác nhận xét.
- Lắng nghe






- HS đọc câu hỏi 4
- HS suy nghĩ và chọn nội dung phù hợp với mỗi đoạn. 
- HS trả lời theo ý hiểu
- HS khác nhận xét.
- Lắng nghe



- Lắng nghe
- Một vài HS đọc diễn cảm toàn bài.

- Lắng nghe.



- HS đọc câu hỏi 1.
- HS trao đổi theo nhóm: 
+ Mỗi HS suy nghĩ, tìm từ chỉ đặc điểm của các khối lê – gô.
+ Từng thành viên trong nhóm nêu các từ mình tìm được.
+ Nhóm thống nhất và ghi lại kết quả để chuẩn bị trình bày trước lớp.
- Đại diện nhóm trình bày kết quả
- Nhóm khác nhận xét.
- Lắng nghe.



- HS đọc câu hỏi.
- Mỗi HS đọc thầm các từ ngữ vừa tìm được ở bài tập số 1, chọn một từ trong số đó để đặt câu.
- Một vài học sinh đọc to câu mình vừa đặt được.
- Lắng nghe
- HS chia sẻ suy nghĩ của mình.

- HS lắng nghe.


IV. Điều chỉnh sau bài dạy( nếu có):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
____________________________________
Toán
BÀI 22. PHÉP TRỪ (có nhớ)
SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ (T3)
I. Yêu cầu cần đạt: Sau bài học, HS có khả năng
-Yêu cầu chủ của tiết học: Ôn tập, củng cố kiến thức về phép trừ (có nhớ) số có hai chữ số cho số có một chữ số; ôn tập về tính nhẩm các số tròn chục và tính toán với đơn vị đo khối lượng ki-lô-gam; vận dụng vào giải các bài toán thực tế.
- Thông qua việc nghiên cứu các bài toán có lời văn liên quan đến thực tế, HS phát hiện được vấn đề cần giải quyết, nếu và thực hiện được phép tính, TL câu hỏi của tình huống. HS có cơ hội phát triển năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực mô hình tón học. 
- Phẩm chất: chăm chỉ, trách nhiệm, nhân ái, có tinh thần hợp tác trong khi làm việc nhóm.
II. Đồ dùng dạy học:
1.Giáo viên:  Bộ đồ dùng học Toán 2, máy tính, máy chiếu.
2.Học sinh: vở ô ly, SHS, dụng cụ học tập.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: 
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1.Khởi động:
- GV cho HS làm trên bảng con phép tính 54-6 theo cột dọc.
- GV cùng HS nhận xét, kết nối vào bài.
	- Lớp vận động theo nhạc bài hát Em học toán.
- Lớp làm bảng con.
- HS lắng nghe ghi vở.

	- GV kết nối vào bài: Bài học hôm nay giúp các em Ôn tập, củng cố kiến thức về phép trừ (có nhớ) số có hai chữ số cho số có một chữ số; ôn tập về tính nhẩm các số tròn chục và tính toán với đơn vị đo khối lượng ki-lô-gam; vận dụng vào giải các bài toán thực tế.
.- GV ghi tên bài: Luyện tập
	- HS lắng nghe.




- HS ghi tên bài vào vở.

	2.Luyện tập – Vận dụng 
- GV cho HS nêu yêu cầu của đề bài rồi cho HS làm bài. 
Bài 1: 
*Bài 1: đặt tính rồi tính
63-8
38-9
40-2
92-4
-GV cho hs đọc yêu cầu
-GV cho HS làm
-GV chữa bài
Đáp án:
63-8=55
38-9=29
40-2=38
92-4=88
Chốt: giúp HS ôn tập kiến thức về thực hiện phép trừ (có nhớ) số có hai chữ số cho số có một chữ số. 
Bài 2: 


-GV cho hs đọc yêu cầu
-GV cho HS làm
-GV chữa bài
Đáp án:
a) 56+4 → 60-5 → 55
b) 35-8 → 27+38 → 65
Chốt: Bài tập nhằm giúp HS thực hiện được việc tính toán trong trường hợp có hai dấu phép tính cộng, trừ (theo thứ tự từ trái sang phải) trong phạm vi các số và phép tính đã học.
Bài 3: Con mèo nấp sau cánh cửa ghi phép tính có kết quả lớn nhất. Hỏi con mèo nấp sau cánh cửa nào?



- GV có thể cho HS dự đoán trước xem con mèo nấp sau cánh cửa nào. Sau đó, HS sẽ thực hiện các phép tính để tìm đáp án. 
- Kết quả: Con mèo nấp sau cánh cửa 
C. 
Chốt: Giúp HS ôn tập kiến thức về phép trừ (có nhớ) số có hai chữ số cho số có một chữ số và so sánh các số (trong phạm vi 100). - Bài tập được thiết kế dưới dạng toán vui với yêu cầu HS tìm xem con mèo nấp sau cánh cửa nào. 

Bài 4: Ba ô tô đang che ba số là 10, 20 và 40. Hỏi mỗi ô tô đang che số nào?



 - GV có thể hướng dẫn HS dựa vào các số đã cho, thử chọn và nhẩm tính để tìm ra
mỗi ô tô che số nào. 
- Kết quả: Ô tô màu đỏ che số 10; ô tô màu cam che số 40; ô tô màu tím che số 20.
Chốt:Giúp HS tính nhẩm các số tròn chục trong phạm vi 100.


Bài 5: Mai cân nặng 23kg. Mi nhẹ hơn Mai 5kg. Hỏi Mi cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?
Giúp HS phát triển kĩ năng giải quyết vấn đề gắn với việc giải bài toán lời văn có một bước tính, cũng như giúp HS ôn tập lại kiến thức về đơn vị đo khối lượng ki-lô-gam. Thông qua việc trả lời câu hỏi, HS sử dụng được ngôn ngữ toán học kết hợp với ngôn ngữ thông thường để biểu đạt các nội dung toán học ở những tình huống đơn giản. 
- Tình huống đưa ra là tính cân nặng của Mi khi biết cân nặng của Mai là 23 kg và Mi nhẹ hơn Mai 5 kg. Hình ảnh minh hoạ vui khi cho Mi mặc quần áo y tá giúpbài toán thú vị và gây hứng thú với HS. 
- Để tăng tương tác, GV có thể hỏi về cân nặng của một số HS trong lớp. Trên cơ sở đó, GV có thể đặt thêm một số câu hỏi liên quan đến cân nặng của các HS trong lớp vừa hỏi. 
- GV cho HS giải và trình bày bài giải, chẳng hạn:
- Sau khi HS làm bài, GV có thể cho HS kiểm tra, chữa bài cho nhau. 
- Khi chữa bài có thể yêu cầu HS nêu cách nhẩm một số trường hợp. 
- GV chốt ý:  Củng cố, vận dụng cách tính nhẩm đã học để tìm kết quả của các phép cộng số có hai chữ số cho số có hai chữ số (k nhớ).
	



- HS đọc bài tập 1.
- HS làm việc cá nhân vào vở.
- 2 HS lên bảng làm.
- HS chữa bài.
- HS lớp nhận xét, góp ý.












- HS đọc bài tập 2. 
- HS xác định yêu cầu.
- HS trao đổi trong nhóm để xác định yêu cầu bài. 
+ Từng HS nói cách làm và phép tính.



- HS nêu bài toán.
- HS nêu và thực hiện phép tính 
Kết quả: 
- HS tự làm bài.
- HS báo cáo kết quả













- HS đọc đề bài.
- HS đọc và xác định yêu cầu.
- HS lắng nghe HD và tự làm vào vở.
- 2 HS lên bảng làm.
- Lớp chữa bài và nhận xét.
- HS lắng nghe.

- HS xác định yêu cầu bài tập.

- HS tìm hiểu yêu cầu bài toán.
- HS làm trong vở bài tập.

- 1 HS lên bảng chữa bài.
Bài giải
Mi cân nặng số ki-lô-gam là:
23 - 5 = 18 (kg)
Đáp số: 18 kg. 


-HS lắng nghe
-HS lắng nghe


	3. Vận dụng, trải nghiệm:
   - Hôm nay, em đã học những nội dung gì?
- GV tóm tắt nội dung chính.
- Sau khi học xong bài hôm nay, em có cảm nhận hay ý kiến gì không?
- GV tiếp nhận ý kiến.
- GV nhận xét, khen ngợi, động viên HS.


IV. Điều chỉnh sau tiết dạy (nếu có):
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

_________________________________
Giáo dục thể chất
Động tác phối hợp, động tác nhảy,  động tác điều hòa (Tiết 2)
___________________________________________________________________
Thứ Năm ngày 23 tháng 11 năm 2023
Tiếng Việt
	Chính tả nghe – viết:  Đồ chơi yêu thích
Phân biệt ng/ngh; ch/tr; uôn/uông
I. Yêu cầu cần đạt:Sau bài học,HS có khả năng:
- Nghe – viết đúng chính tả một đoạn văn ngắn (Đồ chơi yêu thích); biết viết hoa các chữ
cái đầu câu. Làm đúng các bài tập chính tả phân biệt ng| ngh, chỉ tr, uôn/ uông. 
- Phát triển vốn từ về tên các đồ chơi; đặt được câu nêu đặc điểm.
- Viết được đoạn văn giới thiệu đồ chơi yêu thích. 
- Có niềm vui khi được chơi các trò chơi, đồ chơi phù hợp với lứa tuổi.
- Góp phần hình thành các NL chung; phát triển NL ngôn ngữ, NL văn học: (nhận biết được nhân vật, hiểu được diễn biến các sự việc diễn ra trong câu chuyện).
- Góp phần hình thành các phẩm chất: Yêu nước, chăm chỉ, trách nhiệm, nhân ái. Có cảm xúc hãnh diện, tự hào khi trở thành học sinh lớp 2; có tình cảm thân thiết, quý mến đối với bạn bè; có niềm vui đến trường; có tinh thần hợp tác trong khi làm việc nhóm.
II.Đồ dùng dạy học:
1.Giáo viên: Bài giảng điện tử; SGK, SGV.....
2.Học sinh: SGK, Vở ô li, Vở BT Tiếng Việt, Vở chính tả….
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động 
- GV tổ chức cho HS hát đầu giờ.
- GV KT đồ dùng, sách vở của HS.
2. Khám phá 
* Hoạt động 1. Nghe - viết
- GV đọc đoạn nghe – viết (lưu ý đọc đúng các tiếng HS dễ viết sai).
- GV HDHS tìm hiểu nhanh nội dung đoạn viết:
+  Kể tên các đồ chơi truyền thống?
* GV hướng dẫn HS phát hiện các hiện tượng chính tả: 
+  Đoạn viết có những chữ nào viết hoa? 
+ Đoạn viết  có chữ nào dễ viết sai? 
GV chủ động đưa các chữ dễ viết sai nếu HS chưa phát hiện ra. 


+ Khi viết đoạn văn, cần viết như thế nào? 
- GV đọc to, rõ ràng, tốc độ vừa phải (quan sát HS viết để xác định tốc độ), mỗi cụm từ đọc 2 – 3 lần. 
- GV đọc soát lỗi chính tả. 
- GV chấm một số bài của HS.
- GV nhận xét bài viết của HS. Trưng bày một số bài viết đẹp. 
3. Luyện tập 
* Hoạt động 2. Làm bài tập 2. Chọn ng hoặc ngh thay cho ô vuông.
- GV nêu bài tập.
- GVHDHS nắm vững yêu cầu bài. 
2. Chọn ng hoặc ngh thay cho ô vuông.
- GV chiếu các câu lên bảng. 
- GV hướng dẫn HS nhắc lại quy tắc chính tả khi sử dụng ng / ngh (ngh đi trước âm i, lê, e; ng đi trước các âm còn lại như a, u, ô,...). 
- Đại diện 3 nhóm lên bảng điền ng hoặc ngh vào chỗ trống. GV và HS nhận xét, tổng kết đáp án. HS đọc to đáp án: 
- HS đọc đồng thanh đáp án trên bảng trắng của lớp. 







* Hoạt động 3. Làm bài tập 3
3. Chọn a hoặc b (chọn a để làm)
a. Chọn ch hoặc tr thay cho ô vuông. 
- GV nêu yêu cầu của bài tập và hướng dẫn HS làm bài tập. 
- GV giúp HS nắm vững yêu cầu của bài tập. 
- GV chiếu hoặc dán từ ngữ lên bảng. 
- GV hướng dẫn HS trao đổi nhóm về nghĩa của các từ trong bài để tìm cách điền ch hoặc tr phù hợp. 
- HS thảo luận theo cặp hoặc nhóm để tìm đáp án đúng. 
- Gọi HS trả lời miệng
- Nhóm khác nhận xét.
- GV nhận xét, tuyên dương, chốt đáp án.
4. Vận dụng, trải nghiệm 
- GV và HS nhận xét. 
- GV tóm tắt nội dung chính.
- GV tiếp nhận ý kiến.
- GV nhận xét, khen ngợi, động viên HS.
	* Lớp hát và vận động theo bài hát Chữ đẹp nết càng ngoan.



- HS nghe và quan sát đoạn viết trong SHS. 
+ 1 - 2 HS đọc lại đoạn văn nghe - viết.
+ diều, chong chóng, đèn ông sao.


+ Những chữ đầu câu viết hoa.
- HS có thể phát hiện các chữ dễ viết sai.
- HS viết nháp một số chữ dễ viết sai.
VD: truyền thống, điều khiển, từ xa, siêu nhân, giữ gìn,... 
+ Cách trình bày đoạn văn, thụt đầu dòng 1 chữ, viết hoa chữ cái đầu tiên. 
- HS nghe - viết bài vào vở chính tả.

- HS nghe và soát lỗi:
+ Lần 1: HS nghe và soát lỗi, dùng bút mực bổ sung các dấu thanh, dấu câu (nếu có).
+ Lần 2: HS đổi vở soát lỗi cho nhau, dùng bút chì gạch chân chữ viết sai (nếu có).
- HS quan sát bài viết đẹp của bạn.

- Một HS đọc yêu cầu của bài tập, cả lớp đọc thầm theo. 

- HS nhắc lại quy tắc chính tả khi sử dụng ng / ngh (ngh đi trước âm i, lê, e; ng đi trước các âm còn lại như a, u, ô,...). 
- HS thảo luận theo cặp hoặc nhóm để tìm đáp án đúng. 
- Từng HS tìm đúng chữ để thay cho ô vuông. 
a. Dù ai nói ngả nói nghiêng
Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân. 
b. Người không học như ngọc không mài. 
c. Mấy cậu bạn đang ngó nghiêng tìm chỗ chơi đá cầu.


- HS xác định yêu cầu bài.



- HS trao đổi nhóm về nghĩa của các từ trong bài để tìm cách điền ch hoặc tr phù hợp. 
- HS thảo luận theo cặp hoặc nhóm để tìm đáp án đúng. 
- Đại diện 2 – 3 nhóm HS nêu kết quả
(trung thu, chung sức, chong chóng, trong xanh)
- HS đồng thanh đọc đáp án trên bảng. 
- HS lắng nghe.


- HS lắng nghe.


IV. Điều chỉnh sau tiết dạy (nếu có):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
          ________________________________________
Tiếng Việt
	Luyện từ và câu: Từ ngữ chỉ sự vật.Câu nêu đặc điểm
I. Yêu cầu cần đạt:Sau bài học,HS có khả năng:
- Phát triển vốn từ về tên các đồ chơi; đặt được cấu nêu đặc điểm.
- Phát triển năng lực sử dụng ngôn ngữ trong việc giới thiệu về một đồ chơi yêu thích, quen thuộc. 
- Có niềm vui khi được chơi các trò chơi, đồ chơi phù hợp với lứa tuổi.
- Năng lực: Hình thành các NL chung, phát triển NL ngôn ngữ, NL văn học: (nhận biết được nhân vật, hiểu được diễn biến các sự việc diễn ra trong câu chuyện).
- Phẩm chất: Yêu nước, chăm chỉ, trách nhiệm, nhân ái. Có cảm xúc hãnh diện, tự hào khi trở thành học sinh lớp 2; có tình cảm thân thiết, quý mến đối với bạn bè; có niềm vui đến trường; có tinh thần hợp tác trong khi làm việc nhóm.
II.Đồ dùng dạy học:
1.Giáo viên: Bài giảng điện tử; SGK, SGV.....
2.Học sinh: SGK, Vở ô li, Vở BT Tiếng Việt…
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động 
- GV tổ chức cho HS vận động theo bài hát.

- GV kết nối vào bài mới.
2. Luyện tập 
 * Hoạt động 1. Làm bài tập 1
Tìm từ ngữ gọi tên các đồ chơi có trong bức tranh.
- GV nêu bài tập.
- GV hướng dẫn HS nắm yêu cầu của bài tập.  
- GV chiếu tranh của bài tập lên màn hình, hoặc dán tranh đã được in trên giấy khổ lớn lên bảng. 
- GV mời 2 - 3 HS nói tên đồ chơi trong tranh. HS sau bổ sung cho HS trước, đến khi hết tên các đồ chơi có trong tranh thì dừng lại. 
- GV và HS thống nhất câu trả lời. (Từ ngữ gọi tên các đồ chơi trong tranh là: thú nhồi bông, búp bê, máy bay, rô-bốt (người máy), ô tô, siêu nhân, quả bóng, cờ cá ngựa, | lô-gô, dây để nhảy.) 
Hoạt động 2. Làm bài tập 2 
 Đặt một câu với từ ngữ vừa tìm được.
- GV hướng dẫn HS đặt câu theo yêu cầu. 
- GV khuyến khích HS đặt câu theo nhiều kiểu câu khác nhau. 
- GV có thể đặt câu hỏi gợi ý để HS mở rộng mẫu:
+ Đồ chơi đó thế nào? 
+ Em đã từng chơi đồ chơi đó chưa? 
+Em nghĩ gì về đồ chơi đó?... 
- GV mời một số HS đọc câu mình đạt được. 
Hoạt động 3. Làm bài tập  Sắp xếp các từ ngữ thành câu và viết câu vào vở.
- GV tổ chức cho HS làm việc theo nhóm sau khi đặt câu. 
- GV hỗ trợ các HS gặp khó khăn trong việc đặt câu. 
- GV cho HS đọc bài tập.
- GV mời 3 – 4 HS đọc đáp án trước lớp. 
- GV và HS thống nhất câu trả lời. (a. Chú gấu bông rất mềm mại.; b. Đồ chơi lê-gô có nhiều màu sắc sặc sỡ; c. Bạn búp bê xinh xắn và dễ 
thương.) 
3. Vận dụng, trải nghiệm 
- GV tóm tắt nội dung chính.
+ Sau khi học xong bài hôm nay, em có cảm nhận hay ý kiến gì không?
- GV tiếp nhận ý kiến, khen ngợi, động viên HS.
	
- HS hát và vận động theo bài hát: Vào rừng hái hoa.
- HS ghi bài vào vở.



- HS đọc yêu cầu của bài tập trong SHS.
- Từng HS làm việc cá nhân: Quan sát tranh, tìm các đồ chơi trong tranh, gọi tên các đồ chơi đó. 
- 2 - 3 HS nói tên đồ chơi trong tranh. 
- HS sau bổ sung cho HS trước, đến khi hết tên các đồ chơi có trong tranh thì dừng lại. 
- Một số (2 – 3) nhóm HS trình bày kết quả. 









- HS đọc yêu cầu bài.

- Mỗi HS chọn một từ ngữ tìm được trong bài tập 1 để đặt câu. 
- Một số HS đọc câu mình đạt được. (VD: Chiếc dây nhảy dây rất dài; Bé búp bê thật ngộ nghĩnh; Em rất thích rô-bốt.)
- Từng HS đọc câu của mình đã đặt theo nhóm, cả nhóm góp ý. Sau đó, đại diện một số nhóm nói câu của mình đã đặt trước cả lớp và GV nhận xét, góp ý.
- Từng HS đọc thầm yêu cầu của bài tập. 
- HS tự sắp xếp từ ngữ thành câu. 
- 3 – 4 HS đọc đáp án trước lớp.
- HS viết câu đúng vào vở.


- HS nêu nội dung bài học.
- HS lắng nghe.



IV.Điều chỉnh sau bài dạy ( nếu có):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
_________________________________________
Toán
BÀI 22. PHÉP TRỪ (có nhớ)
SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ (T4)
I. Yêu cầu cần đạt: Sau bài học, HS có khả năng 
- Ôn tập, củng cố kiến thức về phép trừ (có nhớ) số có hai chữ số cho số có một chữ số; ôn tập về các thành phần của phép trừ; vận dụng vào giải các bài toán thực tế.
- Thông qua việc tìm kết quả các phép trừ có nhớ trong phạm vi 100, Hs có cơ hội được phát triển năng lực tư duy, lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp toán học. 
- Phẩm chất: chăm chỉ, trách nhiệm, nhân ái, có tinh thần hợp tác trong khi làm việc nhóm.
II. Đồ dùng dạy học:
1.Giáo viên:- Bộ đồ dùng học Toán 2. Phóng to hoặc chiếu các tranh SGK.
2.Học sinh: SHS, vở ô li, VBT, bảng con, ...
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: 
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1.Khởi động:
- GV cho HS chơi trò chơi bắn tên: 1 HS nêu phép tính, 1 HS nêu kết quả
- GV cùng HS nhận xét, kết nối vào bài.
	- Lớp vận động theo nhạc bài hát Em học toán.
- Lớp chơi
-HS lắng nghe

	- GV kết nối vào bài: Bài học hôm nay giúp các em ôn tập, củng cố kiến thức về phép trừ (có nhớ) số có hai chữ số cho số có một chữ số; ôn tập về các thành phần của phép trừ; vận dụng vào giải các bài toán thực tế.
- GV ghi tên bài: Luyện tập
	- HS lắng nghe.



- HS ghi tên bài vào vở.

	2.Vận dụng – Thực hành
Bài 1: 


- GV nêu BT1.
- Cho HS làm việc cá nhân, làm bài vào vở.
- GV quan sát cả lớp và giúp đỡ HS làm bài.
- Gọi 2 HS lên bảng làm và chữa bài
Đáp án:
	Số bị trừ
	57
	70
	25
	53
	60

	Số trừ
	8
	7
	9
	4
	30

	Hiệu
	49
	63
	16
	49
	90



Chốt:Giúp HS ôn tập việc thực hiện phép trừ (có nhớ) số có hai chữ số cho số có một chữ số, trừ nhằm hai số tròn chục 
Bài 2: Mỗi chú lùn sẽ ngồi lên chiếc ghế ghi phép tính có kết quả là số trên áo của mình. Tìm ghế cho các chú lùn
- GV nêu BT2
- Cho HS làm việc cá nhân
- GV quan sát cả lớp 



- Đại diện lên báo cáo và chữa bài
Đáp án: 
31-8= 23
50-3=47
82-7=75
Chốt: Giúp HS ôn tập về thực hiện phép trừ (có nhớ) số có hai chữ số cho số có một chữ số.

Bài 3: 


- GV nên nhắc lại cho HS về thứ tự thực hiện phép tính là thực hiện từ trái sang phải
- GV có thể hướng dẫn HS thực hiện bằng cách đặt tính theo cột dọc hoặc tính nhẩm. Tuy nhiên, GV nên khuyến khích HS thực hiện tính nhẩm.
Đáp án: 
a) B
b) C
*Chốt: Giúp HS thực hiện việc tính toán trong trường hợp có hai dấu phép tính cộng, trừ (theo thứ tự từ trái sang phải) trong phạm vi các số và phép tỉnh đã học.
 Bài 4: Việt vé một bức tranh có 35 bông hoa. Mèo làm đổ mực vào bức tranh nên chỉ nhìn thấy 9 bông hoa. Hỏi có bao nhiêu bông hoa bị mực che khuất?
-GV cho HS đọc đề
- GV cho HS giải và trình bày bài giải, 


-GV chữa bài



*Chốt: Giúp HS phát triển kĩ năng giải quyết vấn đề gắn với việc giải bài toán lời văn có một bước tỉnh. Thông qua việc trả lời câu hỏi, HS sử dụng được ngôn ngữ toán học kết hợp với ngôn ngữ thông thường để biểu đạt các nội dung toán học ở những tình huống đơn giản.
Bài 5 


- Dạng bài tập tim đường đi ở mức vận dụng cao giúp phát triển tốt tư duy. Để tìm được đáp án của bài tập, trước tiên HS cần tính kết quả của các phép tính sau đó tìm đường đi thích hợp qua các số theo thứ tự để đến được phương tiện mà bạn Rô-bốt chọn.
- GV nên giải thích kĩ để bài cho HS. GV có thể hỏi HS về các phương tiện giao thông được đưa ra trong bài sau đó yêu cầu HS dự đoán về phương tiện giao thông bạn Rô-bốt sẽ đi đến trước khi làm cụ thể để tìm đáp án.
- Kết quả: Rô-bốt sẽ chọn phương tiện là máy bay.
*Chốt: Giúp HS ôn tập việc thực hiện phép trừ (có nhớ) số có hai chữ số cho số có một chữ số.
	
- HS đọc bài tập 1. 
- HS xác định yêu cầu.
- HS làm việc cá nhân 


- 2 HS lên bảng làm.
- HS chữa bài.
- HS lớp nhận xét, góp ý.















- HS đọc bài tập 2. 
- HS xác định yêu cầu.
- HS trao đổi trong nhóm để xác định yêu cầu bài. 
+ Từng HS nói cách làm và phép tính.
+ Cả nhóm góp ý.
- HS báo cáo kết quả

- Lớp nhận xét, đánh giá.

	











- HS đọc bài tập 3
- HS xác định yêu cầu.

-HS làm bài và chữa bài



-HS lắng nghe












- HS đọc đề bài.
- HS đọc và xác định yêu cầu.
- HS lắng nghe HD và tự làm vào vở.
- HS giải và trình bày bài giải trong vở.
Bài giải
Số bông hoa bị mực che khuất là:
35 – 9 = 26 (bông)
Đáp số: 26 bông hoa.
-HS lắng nghe


















- HS lắng nghe





-HS lắng nghe



- HS tương tác.

- Lớp chữa bài và nhận xét.


	3. Vận dụng, trải nghiệm: 
 - Hôm nay, em đã học những nội dung gì?
- GV tóm tắt nội dung chính.
- Sau khi học xong bài hôm nay, em có cảm nhận hay ý kiến gì không?
- GV tiếp nhận ý kiến.
- GV nhận xét, khen ngợi, động viên HS.


IV. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
                                ________________________________________
Tự nhiên và xã hội
[bookmark: _Hlk82377460]BÀI 11: Hoạt động mua bán hàng hoá ( tiết 2)
I. Yêu cầu cần đạt: Sau bài học, HS có khả năng
- Kể tên được những nơi diễn ra hoạt động mua bán hàng hóa và nói được cách mua bán hàng hóa trong cửa hàng, chợ, siêu thị hoặc trung tâm thương mại.
- Bước đầu biết cách lựa chọn hàng hóa theo nhu cầu một cách cẩn thận. hoạch.
- Học sinh biết chi tiêu (mua sắm) hợp lý, phù hợp với nhu cầu của bản thân và điều kiện của gia đình.
- Có ý thức tiết kiệm khi sử dụng hàng hóa và tuyên truyền cho mọi người cùng thực hiện.
II.Đồ dùng dạy học:
1. Giáo viên: Bài giảng điện tử, SGK, VBT….
2. Học sinh: SGK,VBT, vở ghi…
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: 
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Khởi động
- GV tổ chức cho HS hoạt động “Đi chợ mua sắm”
Luật chơi: 
- Lớp được chia thành 2 đội chơi, mỗi đội được chia 1 phần bảng. Trên từng phần bảng ghi: Hàng thực phẩm, Đồ dùng học tập
- Các đội lần lượt lên viết tên hàng hóa vào phần bảng của mình cho phù hợp.
- Sau 2 phút, đội nào ghi được nhiều đáp án chính xác hơn, đội đó chiến thắng. 
- GV nhận xét, khen ngợi
	- HS tham gia trò chơi









- HS lắng nghe

	2. Khám phá
- GV yêu cầu HS làm việc cặp đôi, quan sát các hình trong SGK trang 44,45 với nội dung:
+ Hoạt động mua bán thường diễn ra ở đâu?
- GV cùng HS mở rộng, kể tên thêm một số địa điểm mua bán hiện nay: trung tâm thương mại (kể tên: Aeon Mall, Time City, Royal city,…), mua bán hàng trực tuyến trên các trang thương mại điện tử (online),…

- GV tổ chức cho HS làm việc nhóm 4, quan sát các hình trang 44, 45 và thảo luận, thực hiện các yêu cầu:
+ Nêu những điểm khác nhau trong cách trưng bày hàng hóa ở những nơi đó; cách mua, bán ở từng địa điểm.
(GV có thể gợi ý: Siêu thị trưng bày hàng hóa như thế nào? ; Ở chợ hàng hóa trưng bày ở đâu?; Chợ nổi hàng hóa sắp xếp thế nào?...)




- YC đại diện các nhóm lên trình bày ý kiến thảo luận của nhóm mình.
- GV kết luận: HĐ mua bán thường diễn ra ở nhiều địa điểm khác nhau. Ở mỗi nơi có cách trưng bày hàng hóa khác nhau và cách mua bán cũng khác nhau.

- GV tổ chức cho HS thảo luận câu hỏi: Vì sao cần lựa chọn hàng hóa trước khi mua?
- GV kết luận: Cần lựa chọn hàng hóa cẩn thận trước khi mua để đảm bảo chất lượng, phù hợp giá cả, sở thích và điều kiện của bản thân.
- GV chiếu video mốt số hoạt động mua bán diễn ra ở các địa điểm khác nhau.

- GV cho HS thảo luận nhóm đôi và kể trước lớp những đồ dùng học tập cần thiết và nói lý do vì sao phải lựa chọn hàng hóa trước khi mua.
- Tổ chức cho HS lập danh sách các loại đồ dùng học tập theo bảng gợi ý trong SGK
- Các nhóm báo cáo danh sách các đồ cần mua của nhóm mình trước lớp.
- GV nhận xét, nhắc nhở HS có ý thức giữ gìn đồ dùng học tập, sử dụng tiết kiệm.

- GV hướng dẫn HS cách đề xuất lựa chọn hàng hóa khi đi mua sắm cùng gia đình.
- YC HS đọc lại lời kết của bạn Mặt Trời.
	



- HS quan sát và thảo luận nhóm đôi

+ HSTL: Hoạt động mua bán thường diễn ra ở: chợ, siêu thị, cửa hàng,…







- HS thảo luận theo yêu cầu



+ HSTL: Ở siêu thị mọi người thoải mái đi chọn đồ, bỏ vào giỏ sau đó thanh toán tại quầy thu ngân trước khi ra về. Ở siêu thị và trung tâm thương mại khi mua thì không cần trả giá (mặc cả) mà giá tiền in sẵn trên sản phẩm hoặc quầy bày đồ.
Ở chợ mua hàng ở quầy nào là thanh toán luôn cho chủ cửa hàng tại quầy đó, khi mua có thể trả giá. 

- Đại diện các nhóm trình bày

- HS lắng nghe

- HS thảo luận và nêu ý kiến

- HS lắng nghe

- HS thảo luận nhóm đôi, nêu ý kiến
- HS lập danh sách


- Một số nhóm lên báo cáo

	3.Trải nghiệm
- Nhận xét giờ học.
	
- HS lắng nghe


IV. Điều chỉnh sau tiết dạy (nếu có):
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
___________________________________________________________________
Thứ Sáu ngày 24 tháng 11 năm 2023
Tiếng Việt
	Luyện tập: Viết đoạn văn giới thiệu một đồ chơi
I. Yêu cầu cần đạt:Sau bài học,HS có khả năng:
- Phát triển vốn từ về tên các đồ chơi; đặt được cấu nêu đặc điểm.
- Viết được đoạn văn giới thiệu đồ chơi yêu thích. 
- Góp phần hình thành các NL chung; phát triển NL ngôn ngữ, NL văn học: (nhận biết được nhân vật, hiểu được diễn biến các sự việc diễn ra trong câu chuyện).
- Góp phần hình thành các phẩm chất: Yêu nước, chăm chỉ, trách nhiệm, nhân ái. Có cảm xúc hãnh diện, tự hào khi trở thành học sinh lớp 2; có tình cảm thân thiết, quý mến đối với bạn bè; có niềm vui đến trường; có tinh thần hợp tác trong khi làm việc nhóm.
II.Đồ dùng dạy học:
1. Giáo viên: Bài giảng điện tử, SGK, SGV, vở BT Tiếng việt
2. Học sinh: sách giáo khoa, vở bài tập tiếng việt, vở nháp
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động 
- GV cho HS vận động theo video bài hát.
- GV kết nối vào bài mới: Chắc bạn nào trong lớp chúng ta cũng có một món đò chơi mà mình yêu thích. Vậy tiêt TLV hôm nay chúng ta cùng viết đoạn văn về đồ chơi của mình nhé!
2. Khám phá 
* Hoạt động 1.  Giới thiệu các đồ chơi mà trẻ em yêu thích.
- GV giúp HS nắm vững yêu cầu của bài tập. 
- GV cho HS trao đổi nhóm về các nội dung. 
- Các nhóm báo cáo kết quả







- GV và HS thống nhất kết quả.
3. Luyện tập 
* Hoạt động 2. 
Viết 3 – 4 câu giới thiệu một đồ chơi mà trẻ em yêu thích.
- GV cho HS đọc yêu cầu bài.
- GV hướng dẫn HS viết đoạn văn qua câu hỏi gợi ý trong SHS:
[image: ]
- VD: Vào dịp nghỉ hè, bố đã tự tay làm một chiếc diều cho em. Chiếc diều được làm từ những thanh tre uốn cong, dán giấy mỏng rực rỡ màu sắc. Diều hình cánh bướm. Phần đuôi diều có hai sợi dây dài. Khi bay lên, cánh diều chao liệng, đuôi diều phấp phới tung bay. Em yêu chiếc diều nhỏ xinh này lắm.
- GV cho HS viết bài vào vở, GV quan sát giúp đỡ HS yếu viết bài.
- Gọi 1-2 HS đọc 
- GV và HS nhận xét. 
- Trưng bày mẫu bài viết hay, trình bày sạch đẹp.


4. Vận dụng, trải nghiệm 
- GV tóm tắt nội dung chính.
+ Sau khi học xong bài hôm nay, em có cảm nhận hay ý kiến gì không?
- GV tiếp nhận ý kiến.
- GV nhận xét, khen ngợi, động viên HS.
Dặn dò: chuẩn bị cho tiết sau đọc mở rộng.
	
- Hát và vận động theo bài hát Đồ chơi của em.







- HS thảo luận nhóm:
+ HS lần lượt kể tên các đồ chơi yêu thích. 
+ HS giới thiệu về các đồ chơi đó (câu hỏi gợi ý: Đồ chơi đó có đặc điểm gì? (hình dạng, màu sắc, chất liệu, kích thước,...) Đồ chơi đó được chơi như thế nào? Vì sao em thích đồ chơi đó?,...). 
+ Các HS khác trong nhóm nhận xét, góp ý. . 
- Đại diện 3 – 4 nhóm giới thiệu về một số đồ chơi. Các nhóm khác bổ sung.



- HS đọc yêu cầu của bài. 
- Mỗi HS tự chọn một trong số các đồ chơi đã trao đổi trong nhóm. 








[bookmark: _GoBack]
- Dựa vào kết quả đã trao đổi nhóm, HS viết từng câu vào vở theo gợi ý trong SHS. HS có thể viết nhiều hơn 3 – 4 câu tuỳ theo khả năng.
- Một số HS đọc bài trước lớp.
- Từng HS tự sửa đoạn văn đã viết; đổi bài cho bạn để sửa chữa hoàn chỉnh bài viết.

- HS lắng nghe.
- HS nêu ý kiến về bài học (hiểu hay chưa hiểu, thích hay không thích).
- HS lắng nghe.


IV. Điều chỉnh sau bài dạy( nếu có):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
_____________________________________
Tiếng Việt
	Đọc mở rộng
I. Yêu cầu cần đạt:Sau bài học,HS có khả năng:
- Tìm và đọc mở rộng được một bài thơ hoặc bài văn, câu chuyện về hoạt động của học sinh ở trường.
- Đọc đúng, rõ ràng bài đọc mở rộng về hoạt động của HS ở trường do Gv hoặc HS chuẩn - biết ngắt nghỉ, nhấn giọng phù hợp.
- Trả lời được các câu hỏi có liên quan đến bài đọc. 
- Biết chia sẻ những trải nghiệm, suy nghĩ, cảm xúc có liên quan đến bài đọc; trao đổi về nội dung của bài đọc và các chi tiết trong tranh. 
- Góp phần hình thành các NL chung; phát triển NL ngôn ngữ trong việc kể, tả về đặc điểm của các đồ chơi quen thuộc, gần gũi ở xung quanh, NL văn học: (nhận biết được nhân vật, hiểu được diễn biến các sự việc diễn ra trong câu chuyện).
- Góp phần hình thành các phẩm chất: Yêu nước, chăm chỉ, trách nhiệm, nhân ái. Có cảm xúc hãnh diện, tự hào khi trở thành học sinh lớp 2; có tình cảm thân thiết, quý mến đối với bạn bè; có niềm vui đến trường; có tinh thần hợp tác trong khi làm việc nhóm.
II.Đồ dùng dạy học:
1.Giáo viên: Bài giảng điện tử; SGK, SGV.....
2.Học sinh: 
- SGK, Vở ô li, .Thơ, truyện đã sưu tầm, phiếu đọc sách, 1 số sách đọc liên quan.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động 
- GV tổ chức lớp chơi trò chơi Chi chi chành chành.
- GV kết nối vào bài mới.
2. Luyện tập 
* Hoạt động 1. Tìm đọc các bài hướng dẫn tổ chức trò chơi hoặc hoạt động tập thể.
- GV giúp HS nắm vững yêu cầu của bài tập. 
- GV có thể gợi ý một số trò chơi tập thể phổ biến như: kéo co, bịt mắt bắt dê, mèo đuổi chuột,... hoặc các hoạt động tập thể như múa hát, thi đố vui,...



* Hoạt động 2. Ghi lại các bước tổ chức một trò chơi hoặc hoạt động tập thể em yêu thích
- GV gợi ý HS có thể ghi chép theo các nội dung: Tên của hoạt động hoặc trò chơi; chuẩn bị dụng cụ, sân chơi,...);luật chơi; cách chơi; một số lưu ý;...
- Trên lớp, tuỳ theo thời gian của giờ học mà GV cho HS trao đổi nhóm, từng HS trình bày các ghi chép của mình trong nhóm, hoặc làm việc chung cả lớp, 2 - 3 HS đại diện trình bày trước lớp những ghi chép của mình. 
- GV nhận xét, đánh giá chung và khen ngợi những HS có cách ghi chép dễ hiểu, thú vị. Nói rõ ưu điểm để HS cùng học hỏi. Nếu HS mang sách có bài giới thiệu đến lớp thì GV khuyến khích HS trao đổi sách để mở rộng nội dung đọc. 
- GV có thể cho HS bình chọn trò chơi hoặc hoạt động tập thể hấp dẫn nhất qua việc chia sẻ của các bạn và cả lớp cùng thực hiện vào một giờ hoạt động ngoại khoá.








3. Vận dụng, trải nghiệm 
- GV yêu cầu HS nhắc lại những nội dung đã học. 
- GV tóm tắt lại những nội dung chính. 
- GV tiếp nhận ý kiến phản hồi của HS về bài học. 
- GV nhận xét, khen ngợi, động viên HS. 
- Khuyến khích HS thực hành giao tiếp ở nhà.
	- Lớp tham gia chơi.


- HS xác định yêu cầu của bài tập.



- HS lắng nghe.
- HS chọn một trò chơi hoặc hoạt động tập thể yêu thích và ghi chép các bước tổ chức trò chơi hoặc hoạt động đó trước khi đến lớp. 
- HS có thể ghi chép theo các nội dung. 

VD: Trò chơi kéo co. 
+ Chuẩn bị: 
• Một dây thừng dài. 
• Một sợi dây màu sắc buộc ở giữa sợi dây thừng để làm ranh giới giữa hai đội phân biệt thắng thua. 
• Một đường kẻ vạch vẽ trên sân để làm ranh giới giữa hai đội. 
+ Luật chơi: 
• Hai đội chỉ được bắt đầu kéo khi có tín hiệu của trọng tài. 
• Bên nào bị kéo về vạch ranh giới sang đội bên kia trước sẽ thua. 
+ Cách chơi: 
• Chia người chơi thành 2 đội với số thành viên bằng nhau. 
• Hai đội đứng thành hàng dọc, đối diện nhau. Những người khoẻ thường đứng ở vị trí đầu tiên (tuỳ theo chiến thuật của đội). 
• Tất cả người chơi nắm vào dây thừng. 
• Khi có tín hiệu của trọng tài, người chơi phải kéo thật mạnh sao cho dây thừng kéo về phía bên mình. 
• Đội nào bị kéo về đội bên kia trước (tính từ chỗ đánh dấu bằng sợi dây màu sắc) thì đội đó thua. 
+ Lưu ý: Trong quá trình kéo co rất dễ bị xước da tay, vì vậy cần chú ý nắm chắc, tránh để dây trượt đi trượt lại trong lòng bàn tay. 
- HS nhắc lại những nội dung đã học.

- HS phản hồi về bài học.



IV. Điều chỉnh sau bài dạy ( nếu có):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
_______________________________________
Toán
                     Bài 23:Phép trừ (có nhớ) số có hai chữ số với số có hai chữ số (T1 )
I. Yêu cầu cần đạt: Sau bài học, HS có khả năng
- HS thực hiện được phép trừ (có nhớ) số có hai chữ số cho số có hai chữ số .
- Nhận biết được ý nghĩa thực hiện của phép trừ thông qua tranh ảnh, hình vẽ hoặc tình huống thực tiễn.
- Giải quyết được một số vấn đề gắn với việc giải quyết các bài tập có một bước tính trong phạm vi các số và phép tính đã học. 
- Thông qua việc đặt tín và tính HS có cơ hội phát triển năng lực tư duy, lập luận toán học, NL giải quyết vấn đề, Nl giao tiếp
- Chăm chỉ, trách nhiệm, nhân ái, có tinh thần hợp tác khi làm việc nhóm.
II. Đồ dùng dạy học:
1. Giáo viên: Bài giảng điện tử, SGK, vở bài tập.
2. Học sinh: Máy tính, điện thoại, SGK, vở bài tập, vở ghi.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: 
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1.Khởi động: 
- GV cho HS chơi trò chơi bắn tên: 1 HS nêu phép tính, 1 HS nêu kết quả
- GV cùng HS nhận xét, kết nối vào bài.
	
- Lớp vận động theo nhạc bài hát Em học toán.
- Lớp chơi

	- GV kết nối vào bài: Bài học hôm nay giúp các em thực hiện được phép trừ (có nhớ) số có hai chữ số cho số có hai chữ số và vận dụng thực hành trực tiếp các kiến thức đó.
.- GV ghi tên bài: Phép trừ (có nhớ) số có hai chữ số với số có hai chữ số
	- HS lắng nghe.



- HS ghi tên bài vào vở.

	2.Khám phá: 
- GV cho HS quan sát bức tranh, GV giới thiệu: Đây là bối cảnh các em nhỏ trên miền núi đang gùi ngô. GV giới thiệu cho HS về cái gùi (một dụng cụ rất phổ biến ở vùng cao khi đi nương). Hình vẽ mô tả hai bạn đang tham gia thu hoạch ngô giúp người lớn. Từ tình huống được đưa ra trong sách dẫn ra phép trừ 42 – 15. 
- GV gọi một HS đọc lời thoại của các bạn.
- GV đặt câu hỏi cho HS: 
+ Bài toán cho biết gì?

+ Bài toán hỏi gì?

+ Muốn biết kiến có bao nhiêu hạt gạo, phải làm phép tính gì? 
- GV hướng dẫn chi tiết kĩ thuật tính trên bảng (tách một chục sang hàng đơn vị của số bị trừ) từ đó dẫn đến quy tắc tính (như trong SGK).
- GV cho HS nhắc lại cách đặt tính phép tính theo cột dọc.
- GV vừa trình bày quy tắc tính, vừa kết hợp thực hiện phép tính trên bảng. 
- GV chốt cách đặt tính rồi tính (có nhớ):
+ B1: Đặt tính thẳng cột, kẻ dấu gạch ngang.
+ B2: Tính từ phải sang trái.
	
- HS lắng nghe câu chuyện.



- HS quan sát tranh và đọc lời thoại của các bạn.


- HS trả lời câu hỏi để khám phá kiến thức mới:
+ Bài toán cho biết anh gùi 42 bắp ngô, em gùi 15 bắp ngô.
+ Bài toán hỏi anh gùi nhiều hơn em bao nhiêu bắp ngô?
+ Muốn biết anh gùi hơn em bao nhiêu bắp ngô ta làm phép trừ.
- HS lắng nghe.
- HS quan sát GV minh họa bằng que tính.

- HS đặt tính trên bảng con và tính.
[image: ]
- HS lắng nghe.
- HS nêu lại cách đặt tính.

	3.Luyện tập – Vận dụng 
*Bài 1:


- GV cho HS đọc và xác định yêu cầu bài 1. 
- GV lưu ý cho HS thực hiện được kĩ thuật tính phép trừ (có nhớ) số có hai chữ số với số có một chữ số. 
- Cho HS làm bảng con 
- GV cùng HS nhận xét.

Đáp án:
72-19=53
60-28=32
93-46=47
41-32=9
*Chốt: Cách thực hiện phép trừ số có hai chữ số với số có hai chữ số
Bài 2: Đặt tính rồi tính
63-36
72-27
54-16
80-43
- GV cho HS nêu yêu cầu đặt phép tính theo cột dọc rồi thực hiện kĩ thuật tính phép trừ (có nhớ) số có hai chữ số với số có một chữ số. 
- GV theo dõi, giúp đỡ HS yếu.
- GV chốt cách đặt tính rồi tính.
Đáp án
63-36=27
72-27=45
54-16=38
80-43=37
*Chốt: Cách Đặt tính và tính phép trừ số có hai chữ số với số có hai chữ số
*Bài 3: Trên cây khế có 90 quả. Chim thần đã ăn mất 24 quả. Hỏi trên cây còn lại bao nhiêu quả khế?
- GV nêu BT3, cho HS quan sát tranh.
- GV giúp HS phát triển kĩ năng giải quyết vấn đề gắn với việc giải bài toán lời văn có một bước tính. Việc lồng ghép với tình huống câu chuyện “Cây khế” khiến bài tập trở nên gần gũi khi kết hợp toán học với văn học. 
- GV kể vắn tắt câu chuyện “cây khế” để dẫn đến đề bài được đưa ra trong sách một cách tự nhiên và hấp dẫn. 
- GV dẫn dắt vào nội dung bài tập. Thực hiện giải theo các bước của bài toán có lời văn và trình bày được bài giải.
-Gv chữa bài
*Chốt: Củng cố giải toán có lời văn dựa trên câu chuyện có tình huống

	



- HS xác định yêu cầu bài tập.
- HS làm việc cá nhân.
- Lớp làm bảng con phép tính đầu.



- 3 HS lên bảng làm 3 phép tính còn lại.
- HS nhận xét và nhắc lại kĩ thuật  tính phép cộng (có nhớ).
-HS lắng nghe






- HS xác định yêu cầu, làm trong vở.
- 2 HS lên bảng làm 2 phép tính.



- HS cùng GV nhận xét.
-HS lắng nghe














- Học sinh đọc đề và quan sát tranh.
- Xác định yêu cầu bài.
- HS làm vào vở.
Bài giải
Số quả dưa hấu Mai An Tiêm thả xuống biển vào ngày thứ hai là:
34 – 7 = 27 (quả)
Đáp số: 27 quả dưa hấu.

-HS lắng nghe




-HS lắng nghe

	3. Trải nghiệm
- Hôm nay, em đã học những nội dung gì?
- GV tóm tắt nội dung chính.
- Sau khi học xong bài hôm nay, em có cảm nhận hay ý kiến gì không?
- GV tiếp nhận ý kiến.
- GV nhận xét, khen ngợi, động viên HS.


IV. Điều chỉnh sau tiết dạy (nếu có):
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………	
_________________________________________
Mĩ thuật
Bài 3: Cổng trường nhộn nhịp (T2)
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
 GV: Đỗ Thị Hà Anh                                                                              Trường Tiểu học Đại Thành
 




image3.png





image4.png





image5.png





image6.png
60
30
s

CON =k EC=
(o)
ol | (ep) § (o=
N
@ | =y )G
~






image7.png
e Chon két qua ddng.
a)40+20-6="7

A. 60 B. 54
b)43-8+17=7
A. 35 B. 62

C.64

C.52





image8.png
©) Ro-bét di theo thir tu céc s6 1a két qua clia cac phép tinh dudi day.
Ro-bét sé dén duoc tau hoa, 6 t6 hay may bay?

@MM-@_D-L)






image9.png
(2)D6 choi d6 ¢6 dac diém gi ndi bat?
(chat iéu, inh dang, mau sdc,..)




image10.png
+ 2 khong trir dwoc 5,
_42 | 4y 12trr 5 bang 7,
15 | viét7,nho 1.

27 | 4trir 1béng 3, 3trir
1bang 2, viét 2.





image11.png
60
28

98
46

41
32






image1.png
32 | * 2 khong trir duoc 7,
l4y 12 trir 7 bang 5,
viét 5, nhé 1.

25 ] . 3tnr 1bing 2, viét2.





image2.png
56

60

75




